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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LƯƠNG SƠN                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   TỈNH HOÀ BÌNH 

Bản án số: 51/2017/HSST 

Ngày 26/12/2017 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LƢƠNG SƠN - HOÀ BÌNH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Kim Trƣờng 

Các Hội thẩm nhân dân: 

 1. Bà: Hoàng Thị Huyền 

 2. Bà: Phan Thị Thu 

Thƣ ký phiên toà: Ông Kiều Quang Dự - Thƣ ký Toà án nhân dân huyện 

Lƣơng Sơn. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lƣơng Sơn tham gia phiên toà: 

Ông Trịnh Bá Cƣờng - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lƣơng 

Sơn, tỉnh Hòa Bình, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 52/2017/HSST, 

ngày 20 tháng 11 năm 2017  

Đối với bị cáo: 

Họ và tên: Lƣu Công H; Sinh ngày: 01/8/1982 

 HKTT và chỗ ở: xóm Đ, xã H, huyện L, tỉnh Hòa Bình 

 Nghề nghiệp: Lao động tự do;        Trình độ học vấn: 7/12. 

Con ông: Lƣu Công H (Đã chết) và bà Hoàng Thị V, sinh năm 1959  

Vợ, con: Chƣa. 

Tiền án: Không. 

Tiền sự: Tại quyết định số 27/QĐ – TA, ngày 03/4/2015 của Tòa án nhân 

dân thành phố Lào Cai bắt buộc cai nghiện đối với Lƣu Công H, đến ngày 

04/3/2016 bị cáo chấp hành xong quyết định. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 24 tháng 9 năm 2017 đến nay, có mặt 

tại phiên tòa.  
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Người bị hại: 

Anh: Mai Đình N, sinh năm 1968 (Vắng mặt) 

Trú tại: Tiểu khu H, Thị trấn L, huyện L, tỉnh Hòa Bình  

NHẬN THẤY 

 Bị cáo Lƣu Công H bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Lƣơng Sơn, tỉnh 

Hòa Bình truy tố về hành vi phạm tội nhƣ sau: 

 Khoảng 13 giờ 30 ngày 15/5/2017 Lƣu Công H, điều khiển xe Môtô BKS: 

33L9 – 6824 đi từ xóm H, xã C, huyện L đến cửa hàng tạp hóa của anh Mai 

Đình N, tại Tiểu khu H, Thị trấn L, huyện L mua thuốc lá, khi H vào cửa hàng 

của anh N không có ai ở cửa hàng, H liền nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. H đi 

đến chiếc tủ quầy thanh toán mở ngăn kéo bên trên ra, thấy bên trong ngăn kéo 

có 255 chiếc thẻ nạp điện thoại gồm: 150 thẻ nạp tiền Viettel mệnh giá 20.000 

đồng; 79 thẻ nạp tiền Viettel mệnh giá: 50.000 đồng; 06 thẻ nạp tiền Vinaphone 

mệnh giá 100.000 đồng; 16 thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 20.000 đồng và 04 

thẻ nạp tiền điện thoại Vinaphone mệnh giá 50.000 đồng.  

 H lấy toàn bộ số thẻ nạp tiền điện thoại và cất vào túi quần đang mặc, lúc 

này anh N đi từ bên trong cửa hàng đi ra phát hiện H lấy trộm tài sản và đuổi 

theo H, thấy vậy H bỏ chạy ra khỏi cửa hàng và điều khiển xe Môtô BKS: 33L9 

- 6824 bỏ chạy ra Quốc lộ 6A, lúc này anh Phạm Hồng T, sinh năm 1981 trú tại 

Tiểu khu H, Thị trấn L, huyện L đi xe Môtô qua cửa hàng anh N, thấy anh N hô 

trộm và đang đuổi theo H nên anh T đã điều khiển xe Mô tô chở anh N đuổi theo 

H, khi truy đuổi H đến Km 43 đƣờng QL6 thuộc tiểu khu B, Thị trấn L, huyện 

L, thì H vứt bỏ lại trên đƣờng toàn bộ 255 chiếc thẻ nạp tiền điện thoại vừa trộm 

cắp tại cửa hàng của anh N, nhằm mục đích để anh T và anh N không truy đuổi 

nữa. Anh N và anh T dừng xe nhặt lại số thẻ nạp tiền điện thoại rồi tiếp tục đuổi 

theo H, khi anh T và anh N đuổi theo H đến xóm R, xã L, huyện L, tỉnh Hòa 

Bình, thì H vứt bỏ xe BKS: 33L9 - 6824  chạy lên trên đồi để tẩu thoát. 

 Lƣu Công H bỏ trốn, đến ngày 24/9/2017 L bị bắt và khai nhận về hành vi 

trộm cắp tài sản của mình. 

 Ngày 24/5/2017 Hội đồng định giá huyện Lƣơng Sơn kết luận: 255 chiếc 

thẻ nạp điện thoại gồm: 150 thẻ nạp tiền Viettel mệnh giá 20.000 đồng; 79 thẻ 

nạp tiền Viettel mệnh giá: 50.000 đồng; 06 thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 

100.000 đồng; 16 thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 20.000 đồng và 04 thẻ nạp 

tiền điện thoại Vinaphone mệnh giá 50.000 đồng. Tổng trị giá: 8.070.000 đồng. 

Vật chứng vụ án:  
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- 255 Thẻ nạp tiền điện thoại gồm: 150 thẻ nạp tiền Viettel mệnh giá 

20.000 đồng; 79 thẻ nạp tiền Viettel mệnh giá: 50.000 đồng; 06 thẻ nạp tiền 

Vinaphone mệnh giá 100.000 đồng; 16 thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 20.000 

đồng và 04 thẻ nạp tiền điện thoại Vinaphone mệnh giá 50.000 đồng. Cơ quan 

điều tra đã trả cho ngƣời bị hại anh Mai Đình N. 

- Xe Môtô BKS: 33L9 – 6824 nhãn hiệu ORIENTAL Cơ quan điều tra đã 

trả cho chủ sở hữu anh Bùi Văn B. 

Cáo trạng số: 53/KSĐT- SH ngày 17/11/2017 của Viện Kiểm sát nhân 

dân huyện Lƣơng Sơn, tỉnh Hòa Bình truy tố bị cáo Lƣu Công H, về tội trộm 

cắp tài sản theo khoản 1 Điều 138 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát, giữ quyền công tố giữ nguyên quyết 

định truy tố đối với bị cáo Lƣu Công H, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo 

Lƣu Công H, phạm tội Trộm cắp tài sản.  

Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm g, h, p khoản 1 Điều 46, Điều 33 Bộ 

luật Hình sự. Xử phạt Lƣu Công H từ 09 tháng đến 12 tháng tù.  

 Tại phiên tòa, bị cáo Lƣu Công H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

của mình nhƣ Cáo trạng đã truy tố, đồng ý với tội danh, điều luật và mức hình 

phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo. Bị cáo đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

Ngƣời bị hại anh Mai Đình N, có đơn xin xét xử vắng mặt và không có yêu 

cầu bồi thƣờng đối với bị cáo Lƣu Công H nên HĐXX không xem xét. Về hình 

phạt anh đề nghị xử lý bị cáo theo quy định của pháp luật. 

 Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã đƣợc thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện ý kiến 

của Kiểm sát viên, của các bị cáo, ngƣời bị hại và những ngƣời tham gia tố tụng 

khác. 

XÉT THẤY 

 Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Lƣu Công H đã khai nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội của mình. Xét lời nhận tội của bị cáo, phù hợp với lời khai của bị cáo 

trong quá trình điều tra vụ án, phù hợp với lời khai của ngƣời bị hại và phù hợp với 

vật chứng thu giữ, biên bản định giá tài sản, cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ 

sơ vụ án đƣợc thẩm tra công khai tại phiên toà hôm nay. Nhƣ vậy, Hội đồng xét 

xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 13 giờ 30 ngày 15/5/2017, Lƣu Công H đã có 

hành vi lén lút trộm cắp 255 chiếc thẻ nạp tiền điện thoại tổng giá trị 8.070.000 

đồng của anh Mai Đình N. Hành vi của bị cáo Lƣu Công H đã phạm vào tội 

trộm cắp tài sản theo khoản 1 Điều 138 của Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện 
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kiểm sát nhân dân huyện Lƣơng Sơn, tỉnh Hòa Bình truy tố và lời luận tội của 

Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ, đúng ngƣời, đúng tội.  

Xét bị cáo là ngƣời có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Hành vi 

phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở 

hữu tài sản của ngƣời khác, gây mất trật tự trị an địa phƣơng. Bị cáo là ngƣời có 

nhân thân xấu, có một tiền sự ngày 03/4/2015 đã bị Tòa án nhân dân Thành phố 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai quyết định bắt buộc cai nghiện, ngày 04/3/2016 bị cáo 

chấp hành xong quyết định. Do vậy, đối với bị cáo cần có mức hình phạt tƣơng 

xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra để giáo dục, cải 

tạo bị cáo và phòng ngừa chung. 

 Hội đồng xét xử xét thấy, trong quá trình điều tra và phiên tòa hôm nay bị 

cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, phạm tội lần đầu thuộc 

trƣờng hợp ít nghiêm trọng, chƣa gây thiệt hại vì tài sản trộm cắp đã đƣợc thu 

hồi trả cho bị hại. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đƣợc quy 

định tại điểm p, điểm h, điểm g khoản 1 Điều 46 của Bộ luật Hình sự, để giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo khi lƣợng hình.  

Xét bị cáo hiện sống phụ thuộc gia đình, không có thu nhập, không có tài 

sản do vậy không áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo theo quy định tại 

khoản 5 Điều 138 của BLHS. 

Về trách nhiệm dân sự: Số thẻ điện thoại mà bị cáo H trộm cắp đã đƣợc 

thu hồi trả cho ngƣời bị hại. Ngƣời bị hại là anh N không có yêu cầu gì về trách 

nhiệm dân sự nên Hội đồng xét xử không xét. 

Về vật chứng của vụ án:  

- 255 chiếc thẻ nạp điện thoại gồm: 150 thẻ nạp tiền Viettel mệnh giá 

20.000 đồng; 79 thẻ nạp tiền Viettel mệnh giá: 50.000 đồng; 06 thẻ nạp tiền 

Vinaphone mệnh giá 100.000 đồng; 16 thẻ nạp tiền Vinaphone mệnh giá 20.000 

đồng và 04 thẻ nạp tiền điện thoại Vinaphone mệnh giá 50.000 đồng. Cơ quan 

điều tra đã trả cho ngƣời bị hại anh Mai Đình N là đúng theo quy định của pháp 

luật. 

- Xe Môtô BKS: 33L9 - 6824 nhãn hiệu ORIENTAL Cơ quan điều tra đã 

trả cho chủ sở hữu anh Bùi Văn B, đúng theo quy định của pháp luật. 

Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự theo quy định tại Điều 99 Bộ 

luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 

của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 
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1. Tuyên bố: Bị cáo Lưu Công H phạm tội Trộm cắp tài sản. 

Áp dụng khoản 1 Điều 138; điểm g, điểm h, điểm p khoản 1 Điều 46; 

Điều 33 của Bộ luật Hình sự xử phạt Lƣu Công H: 09 (chín) tháng tù. Thời hạn 

tù tính từ ngày 24/9/2017.  

 2. Về án phí: Áp dụng Điều 99 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết 

số: 326/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội, buộc 

bị cáo Lƣu Công H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

 3. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án sơ thẩm; ngƣời bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể 

từ ngày nhận đƣợc bản sao bản án hoặc bản án đƣợc tống đạt hợp lệ. 

 

Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM            
- VKSND huyện Lƣơng Sơn;                                        Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- TAND tỉnh HB; 

- Sở Tƣ pháp tỉnh HB; 

- Công an huyện Lƣơng Sơn; 

- Chi cục THA DS huyện; 

- Bị cáo; 

- Ngƣời bị hại; 

- Lƣu HS, VT. 

                                                                            Nguyễn Kim Trường 

 

 

 

 

  


